
 DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN CHO DANH HIỆU  

“GIẢNG VIÊN CỦA NĂM 2014”  

 

Stt Tên CBVC Đơn vị 

Điểm đánh giá 

kết quả thực 

hiện công việc 

1 Bùi Thị Thanh Khoa Quản trị kinh doanh 98.5 

2 Trầm Thị Xuân Hương Khoa Ngân hàng 95.5 

3 Nguyễn Hoàng Bảo Khoa Kinh tế 94 

4 Võ Văn Nhị Khoa Kế toán - Kiểm toán 94 

5 Nguyễn Ngọc Vinh Khoa Kinh tế 93.5 

6 Sử Đình Thành Khoa Tài chính công 93.5 

7 Bùi Thanh Tráng Khoa Thương mại - Du lịch - Marketing 92 

8 Mai Thị Hoàng Minh Khoa Kế toán - Kiểm toán 92 

9 Nguyễn Thị Ngọc Trang Khoa Tài chính 91 

10 Nguyễn Hữu Huân Khoa Ngân hàng 90.5 

 

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN CHO DANH HIỆU  

“CÁN BỘ QUẢN LÝ CỦA NĂM 2014” 

Stt Tên CBVC Đơn vị 

Điểm đánh giá 

kết quả thực 

hiện công việc 

1 Bùi Quang Hùng Phòng Tài chính - Kế toán 81.5 

2 Nguyễn Tấn Khuyên 
Viện Nghiên cứu Kinh tế  

phát triển 
80 

3 Lý Thị Minh Châu 
Phòng Đảm bảo chất lượng -  

Phát triển chương trình 
79.8 

4 Đặng Thái Thịnh Phòng Công nghệ thông tin 76.8 

5 Giang Thị Bích Thảo Trạm Y tế 76.5 

6 Hà Xuân Thạch Công ty Sách kinh tế 75.8 

7 Võ Hà Quang Định Phòng Công nghệ thông tin 73.5 

8 Trần Hà Minh Quân Viện Đào tạo quốc tế 73.5 

9 Đinh Phi Hổ Tạp chí Phát triển kinh tế 73.5 

10 Bùi Quang Việt Trung tâm Dịch vụ Kinh tế 72.5 

11 Trương Minh Kiệt 
Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp 

- Hỗ trợ sinh viên 
72.2 
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DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN CHO GIẢI THƯỞNG 

“NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CỦA NĂM 2014” 

Stt Tên CBVC Đơn vị 
Điểm NCKH 

thực tế 

1 Võ Xuân Vinh Khoa Ngân hàng 119.3 

2 Nguyễn Ngọc Vinh Khoa Kinh tế 60.0 

3 Võ Trí Hảo Khoa Luật 60.0 

4 Lê Tấn Bửu 
Khoa Thương mại - Du lịch - 

Marketing 
59.1 

5 Nguyễn Đình Thọ Khoa Quản trị kinh doanh 58.3 

6 Phạm Quang Huy Khoa Kế toán - Kiểm toán 51.0 

7 Nguyễn Khắc Quốc Bảo Khoa Tài chính 49.8 

8 Trầm Thị Xuân Hương Khoa Ngân hàng 47.3 

9 Bùi Thị Thanh Khoa Quản trị kinh doanh 46.5 

10 Nguyễn Phúc Cảnh Khoa Ngân hàng 44.1 

 

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN CHO DANH HIỆU  

“NHÂN VIÊN CỦA NĂM 2014” 

Stt Tên CBVC Đơn vị 

Điểm đánh giá 

kết quả thực 

hiện công việc 

1 Hồ Văn Phúng Phòng Công nghệ thông tin 83.5 

2 Lê Quang Hùng Phòng Công nghệ thông tin 81 

3 Trần Hữu Dương Trung tâm Dịch vụ Kinh tế 81 

4 Nguyễn Đức Nghiên Phòng Công nghệ thông tin 80 

5 Nguyễn Đức Thịnh Phòng Công nghệ thông tin 79 

6 Trần Quang Đảng Phòng Quản trị - Thiết bị 78.5 

7 Đặng Xuân Hợi Phòng Quản trị - Thiết bị 78 

8 Bùi Thiên Tích Trung tâm Dịch vụ Kinh tế 78 

9 Hoàng Kim Cương Phòng Quản trị - Thiết bị 77.5 

10 Nguyễn Đình Tiến Phòng Quản trị - Thiết bị 77.5 


